
BẢNG GIÁ MAY ĐỒNG PHỤC THEO YÊU CẦU 

Kính gửi: Quý Khách Hàng 

Lời đầu tiên Cửa Hàng Bảo Hộ Lao Động 20 xin gửi đến Qúy khách lời chúc sức khỏe, may mắn và thành công. Chúng tôi chuyên sản 

xuất và cung cấp các loại đồng phục, trang thiết bị BHLĐ.  Cửa Hàng Bảo Hộ Lao Động 20 xin gửi đến quý khách hàng bảng báo giá 

một số mặt hàng sau: 

TÊN SẢN PHẨM HÌNH ẢNH CHẤT LIỆU VÀ QUY CÁCH 
ĐƠN GIÁ 

VNĐ 
GHI CHÚ 

Áo Thun Cổ Trụ 

 

- Vải thun mè 

- Màu may theo yêu cầu 
80.000 

- Số lượng tối thiểu 50 áo, 

may tối đa 3 size. 

- In logo ngực trái và lưng 

(tối đa 2 màu). 

- Miễn phí vận chuyển. 

- Vải thun cá sấu Poly 

- Màu may theo yêu cầu 
90.000 

- Vải thun cá sấu cotton 65/35 

- Màu may theo yêu cầu 
110.000 

Tạp Dề Ngắn 

 

- Vải Kaki 65/35 

- Màu may theo yêu cầu 

- Kích thước cao 44 cm x ngang 68 

cm 

- Túi cao 20 cm x ngang 30 cm (chia 

2 ngăn) 

50.000 

- Số lượng tối thiểu 20 cái. 

- Giá đã bao gồm in logo 1 

vị trí (tối đa 2 màu). 

- Miễn phí vận chuyển. 

 

Tạp Dề Yếm 

 

- Vải Kaki 65/35 

- Màu may theo yêu cầu 

- Kích thước cao 72 cm x ngang 68 

cm 

- Túi cao 20 cm x ngang 30 cm (chia 

2 ngăn) 

60.000 

- Số lượng tối thiểu 20 cái. 

- Giá đã bao gồm in logo 1 

vị trí (tối đa 2 màu). 

- Miễn phí vận chuyển. 



Áo Blouse Ngắn 

 

- Vải kate silk 

- Tay ngắn 

- Khuy nút 

- 2 túi ốp 

- Áo có keo (mếch) cổ 

110.000 

Màu 

trắng/xanh 

biển 

- Số lượng tối thiểu 20 cái, 

may tối đa 3 size. 

- Giá đã bao gồm in logo 

ngực trái. 

- Miễn phí vận chuyển. 

120.000 

Màu may 

theo yêu 

cầu 

Áo Blouse Dài 

 

- Vải kate silk 

- Tay ngắn 

- Khuy nút 

- 2 túi ốp 

- Áo có keo (mếch) cổ 

120.000 

Màu 

trắng/xanh 

biển 

- Số lượng tối thiểu 20 cái, 

may tối đa 3 size. 

- Giá đã bao gồm in logo 

ngực trái. 

- Miễn phí vận chuyển. 

130.000 

Màu may 

theo yêu 

cầu 

Nón Vải Trùm Tóc 

Xếp Ly 
 

- Vải kate silk 

- Màu may theo yêu cầu 

- Lưới poly 

- Freesize 

38.000 

- Số lượng tối thiểu 20 cái. 

- Giá đã bao gồm in logo 1 

vị trí (tối đa cao 4 cm). 

- Miễn phí vận chuyển. 

 

- Vải kate silk 

- Màu may theo yêu cầu 

- Lưới bao tóc phía sau nón 

- Lưới poly 

- Size L, XL 

38.000 

- Số lượng tối thiểu 20 cái. 

- Giá đã bao gồm in logo 1 

vị trí (tối đa cao 4 cm). 

- Miễn phí vận chuyển. 



Nón Trùm Đầu 

Thủy Sản/Thực 

Phẩm 

 

- Vải kate silk 

- Màu may theo yêu cầu 

- Lưới poly 

- Bên trong nón có lưới bao tóc 

- Size XL 

48.000 

- Số lượng tối thiểu 20 cái. 

- Giá đã bao gồm in logo 1 

vị trí. 

- Miễn phí vận chuyển. 

Lưới trùm tóc 

 

- Lưới Poly 

- Màu: Trắng – Xanh Biển – Xanh 

Két – Đen – Vàng Nghệ – Tím Huế - 

Xanh Đen – Cam Cà Rốt – Xanh 

Bích – Đỏ - Xanh Ya – Xám – Xanh 

Nõn Chuối 

- Thun 

10.000 
- Số lượng tối thiểu 50 cái. 

- Miễn phí vận chuyển. 

Quần Áo Bảo Hộ 

Lao Động 

 

- Vải kaki 65/35 

- Màu may theo yêu cầu 

- Khuy nút 

- Áo 2 túi ốp 

- Quần 5 túi (2 túi xéo, 1 túi hậu, 2 túi 

hộp)  

210.000 

(Bộ) - Số lượng tối thiểu 20 cái, 

may tối đa 3 size. 

- In logo ngực trái và lưng 

(tối đa 2 màu). 

- Miễn phí vận chuyển. 

120.000 

(Áo) 

90.000 

(Quần) 

Áo Lưới Phản 

Quang (Công 

Nhân) 

 

- Lưới Poly 

- 16 màu (may theo yêu cầu) 

- Phản quang vải 

- Khóa xé dán 

40.000 

- Số lượng tối thiểu 50 cái. 

- In logo ngực trái và lưng 

(tối đa 2 màu). 

- Miễn phí vận chuyển. 



Áo Gile Phản 

Quang (Kỹ Sư) 4 

Túi 

 

- Vải kaki 65/35 

- Màu vải may theo yêu cầu 

- Khóa dây kéo 

- 4 Túi hộp 

- Size L , XL 

120.000 

- Số lượng tối thiểu 20 cái. 

- In logo ngực trái và lưng 

(tối đa 2 màu). 

- Miễn phí vận chuyển. 

 

- Quý khách đặt số lượng từ 100 sản phẩm trở lên hoặc không in logo hãy liên hệ để được tư vấn và báo giá tốt nhất. 

- Thời gian giao hàng từ 12 – 15 ngày. 

- Thanh toán 40% khi đặt hàng, 60% còn lại thanh toán khi nhận hàng. 

- Giá cả có thể thay đổi tùy theo yêu cầu mẫu mã và chất liệu sản phẩm. 

* Thông tin liên hệ: 

Điện thoại: 0902.599.087 (Mr. Nghĩa) 

Địa chỉ cửa hàng: 20 Đường Số 7, Khu Phố 6, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Tp.HCM 

Website: cuahangbaoholaodong.com - cuahangbaoholaodong.vn 

E-mail: ng.tringhia@gmail.com - info@cuahangbaoholaodong.com 

Zalo: 0902599087 

 

    Mong có cơ hội hợp tác cùng Quý Khách Hàng   

XÁC NHẬN 


